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  CHỦ ĐỀ: NƯỚC VÀ CÁC HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN 
                     Thực hiện trong 3 tuần: Từ 13/4- 01/ 05/2026 - Trương Thị Hoài
	Mục tiêu 
	Nội dung 
	Hoạt động 

	Lĩnh vực phát triển thể chất 

	Phát triển vận động 

	              Thực hiện được các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp 

	MT2. Trẻ thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài  thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/ bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.    
 
	-  Chú ý và tập theo cô các động tác phát triển nhóm cơ và hô hấp, phối hợp theo nhạc bài hát 
	· Hoạt động thể dục sáng:  
Trẻ tập các động tác thể dục sáng phối hợp theo nhạc bài hát “Nắng sớm; Mùa hè đến; Cho tôi đi làm mưa với” 
· Hoạt động học: Trẻ tập các động tác bài tập phát triển chung, các bài tập vận động cơ bản. - Hoạt động chơi: + Trò chơi vận động, chơi ở hoạt động ngoài trời. 

	           Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động. 

	MT5.Trẻ phối hợp tay- mắt trong vận động: tung, ném, đi và đập, chuyền, bắt bóng.

	+  + Bắt và ném bóng với người đối diện ( khoảng cách 4 m).

	· Hoạt động học
+ + Bắt và ném bóng với người đối diện ( khoảng cách 4 m).


	MT6. Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong vận động và thực hiện bài tập tổng hợp. 
	+ Bật (nhảy) từ trên cao xuống (40 - 45cm)
	· Hoạt động học: 
+ Bật (nhảy) từ trên cao xuống (40 - 45cm)



	

	                                 * Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe. 

	 Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khoẻ

	MT11. Biết uống nước đun sôi để khỏe mạnh. 


	- Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (không uống nhiều nước ngọt, nước có gas,  uống nhiều đồ ngọt dễ béo phì không có lợi cho sức khỏe
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi
Giáo dục trẻ mọi lúc mọi nơi về uống những loại nước không có lời cho sức khỏe , thường xuyên uống nước đun sôi để nguội để bảo vệ sức khỏe

	MT16. Có một số hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt và giữ gìn sức khoẻ
	· Lựa chọn và sử dụng trang phục phù hợp với thời tiết.
· Ích lợi của mặc trang phục phù hợp với thời tiết.
	· Hoạt động mọi lúc mọi nơi
Giáo dục trẻ cần lựa chọn trang phục phù hợp với thời tiết nhất là thời tiết nắng nóng cần lựa chọn trang phục mát mẻ , dễ vận động

	
MT18. Trẻ biết những nơi như: hồ, ao, bể chứa nước, giếng,  bụi rậm ... là nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần. 
	· Nhận biết và phòng tránh những nơi không an toàn và nói được mối nguy hiểm khi đến gần.
- Kỹ năng phòng tránh đuối nước. 
	- Hoạt động học 
+  Kỹ năng phòng tránh đuối nước.

	Lĩnh vực phát triển nhận thức 

	                                               * Khám phá khoa học 

	               Xem xét và tìm hiểu đặc điểm của các sự vật, hiện tượng


	MT23. Trẻ tò mò tìm tòi, khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh
	- Một số hiện tượng thời tiết thay đổi theo mùa và thứ tự các mùa.Tại sao có mưa?...
- Sự thay đổi trong sinh hoạt của con người, con vật và cây theo mùa.
- Trò chuyện sáng:
+ Trò chuyện về các mùa trong năm

	· Hoạt động học
+ Trò chuyện sáng:
Trò chuyện về các mùa trong năm


	MT24. Trẻ nhận  xét được mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng. Ví dụ: “Nắp cốc có những giọt nước do nước nóng bốc hơi”. 
	- Các nguồn nước trong môi trường sống.
- Một số đặc điểm, tính chất của nước.
- Một vài đặc điểm, tính chất của đất, đá, cát, sỏi.
	- Hoạt động ngoài trời: Quan sát, làm thí nghiệm, chơi với nước. 

	MT25. Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận. 
	- Các nguồn nước trong môi trường sống. Ích lợi của nước với đời sống con người, con vật và cây.
- Một số đặc điểm, tính chất của nước qua các thí nghiệm: Sự hòa tan trong nước, nước làm chìm một số vật và làm nổi một số vật...
- Làm một số thí nghiệm để biết tính chất của không khí, các nguồn ánh sáng và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật và cây.
- Một vài đặc điểm, tính chất của đất, đá, cát, sỏi qua các thí nghiệm.
- Thảo luận, đưa ra ý kiến nhận xét về kết quả của các thí nghiệm,...

	· Hoạt động ngoài trời 
+ Bé biết gì về các nguồn nước  
+ Tìm hiểu các mùa trong năm. 
+ Khám phá: Đất, đá, cát, sỏi 



	    Nhận biết mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng và giải quyết vấn đề đơn giản

	
MT29. Nhận  xét được mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng.
	- Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước. 
- Sự bốc hơi nước
- Một vài đặc điểm, tính chất, lợi ích của nước, cát, đá, đất, sỏi.
- Không khí, các nguồn ánh sáng, các nguồn nước và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật, cây.
+ Thí nghiệm: 
- Thí nghiệm tan và không tan trong nước.TN sự bốc hơi nước. TN sự đổi màu nước

	· Hoạt động học
Trò chuyện sáng về các nguồn nước

	                                             * Làm quen với toán 

	                     Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian 

	MT32. Thể hiện hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc và  tạo hình...
	· Hát các bài hát về mưa, bầu trời, mặt trăng, mặt trời, trái đất...
- Vẽ, xé, dán, nặn ... mưa, bầu trời, mặt trăng, mặt trời, trái đất..
	· Hoạt động chiều:  
+ Thực hiện vở tạo hình vẽ trang phục theo mùa theo ý thích
+ Thực hiện vở thủ công : Làm mưa ngũ sắc
· Chơi hoạt động góc : 
· + Hát các bài hát về  mưa, bầu trời, mặt trăng, mặt trời, trái đất...


	MT42. Sử dụng một số dụng cụ để đo, đong và so sánh, nói kết quả.
	+ Đo dung tích các vật bằng một đơn vị đo
	- Hoạt động học: 
+ Đo dung tích các vật bằng một đơn vị đo


	                 Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian

	MT45. Gọi đúng tên các thứ trong tuần, các mùa trong năm.
	· Nhận biết hôm qua, hôm nay, ngày mai. 
- Nhận biết, phân biệt các thứ trong tuần.
- Nhận biết, phân biệt các mùa trong năm
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi
+ Dạy trẻ Nhận biết hôm qua, hôm nay, ngày mai. 
- Nhận biết, phân biệt các thứ trong tuần.
- Nhận biết, phân biệt các mùa trong năm

	
MT46. Nói được ngày trên lốc lịch và giờ trên đồng hồ
	
-  Dạy trẻ cách xem thời giờ trên đồng hồ.
·  Trẻ biết thời gian 1 ngày của bé
 Dạy trẻ cách xem giờ đúng trên đồng hồ
	· Hoạt động mọi lúc mọi nơi
+Dạy trẻ cách xem thời giờ trên đồng hồ.
+ Trẻ biết thời gian 1 ngày của bé
+ Dạy trẻ cách xem giờ đúng trên đồng hồ

	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ 

	                    Sử dụng lời nói trong cuộc sống hàng ngày 

	MT63. Đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, cao dao… 
	+ Biết lắng nghe, đọc biểu cảm một số bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với chủ đề, phù hợp độ tuổi.
	· Hoạt động chiều, mọi lúc mọi  nơi. 
+ Thơ: Nắng 4 mùa, cầu vồng. 



	
	với chủ đề hiện tương tự nhiên. 
	 

	MT64. Kể có thay đổi một vài tình tiết như thay tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện... trong nội dung truyện. 
	· Kể lại truyện đã được nghe theo trình tự câu truyện có thay đổi một vài tình tiết như thay tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện... trong nội dung truyện. 
· Kể chuyện sáng tạo. 
	- Hoạt động góc , hoạt động chiều: 
+ Truyện: Giọt nước tí xíu

 

	                                             Làm quen với việc đọc – viết 

	MT73. Biết cách “đọc sách” từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách. 
	− Làm quen với cách đọc và viết tiếng Việt:  
+ Hướng đọc, viết: từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới.  
+ Hướng viết của các nét chữ; đọc ngắt nghỉ sau các dấu. 
− Phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách. 
- “Đọc” truyện qua các tranh vẽ. 
Giữ gìn, bảo vệ sách. 
	· Hoạt động góc; HD chiều, hoạt động mọi lúc mọi nơi: 
+ Cô hướng dẫn trẻ cách đọc và cách viết ở mọi lúc mọi nơi

	MT75. Nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái tiếng Việt. 
	- Nhận dạng các chữ cái: 
g,y s,x 
	-  Hoạt động học :
 + Làm quen chữ cái g,y , s,x 
- Hoạt động góc: 
+ TC: Tìm chữ cái đã học + TC: Ghép chữ cái thành cụm từ giống trong tranh + TC: Vòng quay chữ cái + TC: Tìm chữ bằng cảm giác. 

	Lĩnh vực phát triển tình cảm kỹ năng xã hội 
Thể hiện sự tự tin, tự lực

	MT86. Tự làm một số việc đơn giản hằng ngày (vệ sinh cá nhân, trực nhật, chơi...).
	- Thực hiện công việc được giao (trực nhật, xếp dọn đồ chơi...). 
· Dạy trẻ kỷ năng: Tự xếp quần áo, vệ sinh rửa tay, mặt, xếp đồ dùng đồ chơi sau khi học, chơi, xếp bàn ghế..) 
Tự thực hiện một số hoạt động mà không chờ sự nhắc nhở của người lớn.
	- Hoạt động góc:  
Trong các hoạt động sinh
hoạt hàng ngày 
 


                                                          Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội
	MT101. Nhận xét một số hành vi đúng hoặc sai của con người đối với môi trường
	· Mô tả được các hành vi đúng/sai trong ứng xử với môi trường xung quanh.
	· Hoạt động mọi lúc mọi nơi 
+ Dạy trẻ mô tả được các hành vi đúng/sai trong ứng xử với môi trường xung quanh.

	                                            Quan tâm đến môi trường

	MT103. Biết nhắc nhở người khác giữ gìn, bảo vệ môi trường: Bỏ rác đúng nơi quy định, không xả rác bừa bãi, bẻ cành, hái hoa...). 
	+ Giữ gìn vệ sinh môi trường 
+ Bỏ rác đúng nơi quy định 
+ Phân loại rác 
+ Chăm sóc vườn hoa, cây cảnh.. 
	- Trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày. 

+ Day trẻ giữ gìn vệ sinh môi trường 
+ Bỏ rác đúng nơi quy định 
+ Phân loại rác 
Chăm sóc vườn hoa, cây cảnh..

	MT104. Tiết kiệm trong sinh hoạt: tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi phòng, khoá vòi nước sau khi dùng, không để thừa thức ăn. 
	− Tiết kiệm điện, nước, 

	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi
+ Tắt điện khi đi ra khỏi phòng. Tắt nước khi không dùng, Xả nước hợp lý khi đi vệ sinh. - Trong ăn uống 

	Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ 

	Một số kĩ năng  trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình 

	MT106. Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp ) theo bài hát, bản nhạc; 
	· Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc. 
· Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát. 
	 - Hoạt động học :  
NH: Mưa rơi 
NH: tia nắng hạt mưa
- Hoạt động chiều: Nghe các làn điệu dân ca, các bài hát trong chủ đề. 

	MT107. Trẻ biết phối hợp các kĩ năng vẽ để  tạo thành bức tranh có màu sắc hài 
hoà, bố cục cân đối.. 
	- Phối hợp các kỹ năng vẽ, để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình 
dáng/ đường nét và bố cụ. - Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng/ đường nét và bố cục. 
	- Hoạt động học:  
Tạo hình:  
+ Vẽ đám mây. 
 

	              Một số kĩ năng  trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình

	MT108. Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình  cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ... 
	- Có kỹ năng hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm những bài hát phù hợp chủ đề, phù hợp với trẻ, phù hợp địa phương. 
	DH: Cho tôi đi làm mưa với(TT) 
 

	                               Mục tiêu bổ sung nội dung tăng cường

	MT117. Ngoại ngữ: Trẻ biết nghe và trả lời được bằng cử chỉ, hành động, hoặc bằng 1-3 từ, một số mẫu câu đơn giản trong một số tình huống giao tiếp đơn giản, quen thuộc với lứa tuổi và khi được hỏi về bản thân và gia đình
	- Nghe từ chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật, hiện tượng, hành động đơn giản, quen thuộc với lứa tuổi trong phạm vi khoảng 100 từ, cụm từ;
- Nghe số từ 1 đến 10;
- Nghe và làm theo 2 đến 3 yêu cầu liên tiếp đơn giản, quen thuộc;
- Nhắc lại một số câu vần, câu thơ đơn giản, phù hợp với lứa tuổi;
- Hát theo một số bài hát đơn giản, phù hợp lứa tuổi
- Trả lời câu hỏi về một số tình tiết rất đơn giản theo trình tự của truyện đã được nghe;
	- Hoạt động chiều
+ Trẻ được học với trung tâm tiếng anh

	MT118. Trẻ phát triển được tốt năng khiếu múa
	Trẻ nắm được cơ bản các thế tay, chân
+ Trẻ thực hiện được 5-6 bài múa theo yêu cầu.
+ Trẻ thực hiện biểu diễn trên sân khấu được 5-6 múa, múa theo nhóm, tốp.
+ Trẻ cơ bản thực hiện được thêm 2-3 bài múa
	- Hoạt động chiều
+ Trẻ được học với trung tâm múa

	MT119. Trẻ phát triển được tốt hoạt động thể chất Aerobic
	+ Trẻ nắm được các động tác cơ bản
+ Trẻ cơ bản biết thực hiện được các động kết hợp
+ Trẻ thực hiện được 5-6 bài nhảy Aerobic theo yêu cầu.
	- Hoạt động chiều
+ Trẻ được học với trung tâm múa












